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Ngày soạn: 13/8/2025
Ngày dạy: Thứ Tư, ngày 20 tháng 8 năm 2025
Người thực hiện: Lê Hà My

KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHUYÊN ĐỀ
MÔN: TIẾNG VIỆT 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  ĐẠI TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
-  Có thêm kiến thức mới về Đại từ. Bước đầu biết cách sử dụng Đại từ cho phù hợp ngữ cảnh.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên được thể hiện trong ngữ liệu của bài tập thông qua các từ loại tìm được.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ, ứng dụng vào thực tiễn.
- Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- HS: SGK, vở viết, bút, …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 5p)

	- GV tổ chức trò chơi “Đoán xem tôi là ai”
+ Câu 1: Mọi người thường dùng tôi để đặt tên cho các sự vật, hiện tượng tự nhiên, cây cỏ, hoa lá. Đố các bạn tôi là ai?
+ Câu 2: Mọi người thường dùng tôi để miêu tả các đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái… Tôi là ai vậy?
+ Câu 3: Khi các bạn gọi tên các hoạt động, trạng thái ấy là lúc các bạn đang nhắc đến tôi. Đố các bạn biết tôi là ai?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi

- Đáp án: Danh từ





- Đáp án: Tính từ


- Đáp án: Động từ


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập ( 25p)

	Bài 1: Những từ in đậm trong mỗi câu sau được dùng để thay cho từ ngữ nào?
a. Nắng vàng óng. Lúa cũng vậy.
b. Cây tre này cao và thẳng. Các cây kia cũng thế.
c. Cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu. Đó là thành quả lao động vất vả, “một nắng hai sương" của các cô bác nông dân.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung.

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 4





- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
- Cho HS trả lời câu hỏi để ghi nhớ kiến thức.
+ Đại từ được in đậm trong câu: “Mỗi sáng, Lan đều tập đàn chăm chỉ, việc này giúp bạn chơi đàn ngày càng hay.” thay thế cho phần nào dưới đây?
Bài 2. Nhận diện đại từ nghi vấn.
- HS lắng nghe các đoạn trích: Trong những đoạn trích dưới đây, từ nào được dùng để hỏi?
a. Cốc! Cốc Cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là thỏ…
(Võ Quảng)
b. Bé nằm ngẫm nghĩ
- Nắng ngủ ở đâu?
– Nắng ngủ nhà nắng
Mai lại gặp nhau.
(Thụy Anh)
c. Mùa nào phượng vĩ
Nở đỏ rực trời
Ở khắp nơi nơi
Ve kêu ra rả?
(Câu đố)
- GV chia nhóm thảo luận.
- GV tổ chức trình bày trước lớp.
- GV nhận xét chung 
Bài 3: Đọc câu chuyện dưới dây và trả lời câu hỏi.
Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương, chiều chuộng nên rất kiêu. Thóc nói với ngô, khoai, sắn:
– Ta là hạt vàng đấy, các bạn ạ. Chẳng ai bằng ta được.
Ngô liền nói:
- Cậu ơi, tớ nghĩ cậu chỉ là hạt vàng khi ở trên cánh đồng này thôi. Còn nếu ở trong bát cơm, chắc chắn cậu sẽ bị gắp bỏ ra ngoài.
Hạt thóc nghe xong, im lặng.
(Phan Tự Gia Bách)
a. Các từ in đậm trong câu chuyện trên được dùng để làm gì?
b. Trong số các từ đó, những từ nào chỉ người nói, những từ nào chỉ người nghe?
- Gọi 2 Hs đọc câu chuyện Hạt thóc, nêu các các từ in đậm.
-  Gv cho nhóm trao đổi, cử đại diện trả lời.
- Lớp nhận xét.


- GV chó HS rút ra ghi nhớ: Về đại từ 






	









- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung yêu cầu.
a. “Vậy” thay thế cho từ “vàng óng”.
b. “Thế” thay thế cho “cao và thẳng”.
c. “Đó” thay thế cho “cánh đồng vàng rộm”.
- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe
- 1 HS đọc. Cả lớp lắng nghe.

+ Đáp án: A








a. Từ được dùng để hỏi: đó


b. Từ được dùng để hỏi: đâu


c. Từ được dùng để hỏi: nào




- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.






















- 2 HS đọc và nêu các từ in đậm


- Nhóm thảo luận – chia sẻ trước lớp
a. Các từ in đậm trong câu chuyện trên được dùng để xưng hô.
b. 
- Từ chỉ người nói: Ta, tớ
- Từ chỉ người nghe: Bạn, cậu
- HS nắm được: Đại từ là từ dùng để thay thế như thế, vậy, đó, này,... (đại từ thay thế), để hỏi như ai, gì, nào, sao, bao nhiêu, đâu.... (đại từ nghi vấn) hoặc để xưng hô như tôi, tớ, chúng tôi, chúng tớ, mày, chúng mày, chúng ta,... (đại từ xưng hô). Ngoài ra, trong tiếng Việt, có nhiều danh từ được dùng để xưng hô như ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn,…

	4. Vận dụng trải nghiệm ( 5p)

	Bài 4: Đóng vai hạt thóc trong câu chuyện Hạt thóc, viết câu đáp lại lời của ngô, trong câu có sử dụng một đại từ.
- GV cho HS hoạt động nhóm 3 và đóng vai, chia sẻ trước lớp câu chuyện Hạt thóc.
- GV nhận xét
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV nhận xét tiết dạy và cho HS nghe bài hát ‘‘Bài hát về đại từ’’
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS thảo luận cùng phân vài và tham gia đóng vai trước lớp.
VD: Tớ xin lỗi vì đã kiêu ngạo như vậy!






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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